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Họ, tên thí sinh ………………….…………………..…  Lớp………….  Số báo danh………….…………




Câu 1:  Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số  để hàm số  xác định với mọi ?




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  

Câu 2:  Số nghiệm của phương trình  là
   A.  0	   B.  1	   C.  2	   D.  3



Câu 3:  Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số  để hàm số  xác định với mọi ?




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  



Câu 4:  Gọi  là nghiệm của hệ phương trình . Tính giá trị của 




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .



Câu 5:  Cho tập hợp  và . Xác định tập hợp ?




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .



Câu 6:  Cho các tập hợp số:  ; . Tìm tập hợp 




   A.  .	   B.  	   C.  	   D.   


Câu 7:  Nếu hàm số  có đồ thị như sau thì dấu các hệ số  của nó là
	[image: ]
	
   A.  .

   B.  .

   C.  .

   D.  .




Câu 8:  Phương trình  có nghiệm kép khi và chỉ khi




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  







Câu 9:  Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm , và . Với giá trị nào của  thì vectơ  vuông góc với vectơ ? 




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  

Câu 10:  Số nghiệm của phương trình  là
   A.  0	   B.  2	   C.  3	   D.  1



Câu 11:  Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số  để hàm số  xác định với mọi ?




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 12:  Giao điểm của parabol  và đường thẳng  là




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .


Câu 13:  Giao điểm của parabol  và đường thẳng  là




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .
Câu 14:  Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
	[image: ]
	
   A.  .

   B.  .

   C.  .

   D.  .



Câu 15:  Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
	[image: ]
	
   A.  

   B.  

   C.  

   D.  










Câu 16:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có ,  và . Tọa độ trực tâm  của tam giác  là




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .

[bookmark: c1]Câu 17:  Nghiệm của hệ phương trình:  là




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  
Câu 18:  Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], cho [image: ], [image: ][image: ]. Tìm tọa độ của vectơ [image: ].
   A.  [image: ].	   B.  [image: ].	   C.  [image: ].	   D.  [image: ].
Câu 19:  Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
	[image: ]
	
   A.  

   B.  

   C.  

   D.  




Câu 20:  Số nghiệm của phương trình  là




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  




Câu 21:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điềm . Tìm tọa độ điểm  thỏa mãn .




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .







Câu 22:  Xác định parabol , biết rằng  cắt trục  tại hai điểm có hoành độ lần lượt là  và , cắt trục  tại điểm có tung độ bằng 




   A.  	   B. 	   C.  	   D.  



Câu 23:  Gọi  là nghiệm của hệ phương trình . Tính giá trị của 




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .



Câu 24:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tọa độ của véctơ  bằng




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .







Câu 25:  Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm , và . Với giá trị nào  nào sau đây thì vectơ  vuông góc với vectơ ? 




   A.  .	   B.  	   C.  .	   D.  .


Câu 26:  Phương trình có nghiệm  khi và chỉ khi




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  




Câu 27:  Cho hai vecto , . Tính góc giữa hai véctơ  và .




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .




Câu 28:  Cho hai vecto , . Tính góc giữa hai véctơ  và .




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .




Câu 29:  Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Với giá trị nào của  thì ?




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  


Câu 30:  Cho hai tập hợp . Xác định tập hợp 




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  
Câu 31:  Lớp 10A1 có 15 bạn được xếp học lực loại giỏi, 20 bạn được xếp hạnh kiểm loại tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực loại giỏi, vừa hạnh kiểm loại tốt. Hỏi có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng phải có học lực loại giỏi hoặc hạnh kiểm tốt
   A.  45.	   B.  35.	   C.  30.	   D.  25.



Câu 32:  Trong hệ toạ độ , cho . Toạ độ vectơ  là




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .

[bookmark: c4]Câu 33:  Tập hợp là tập hợp nào sau đây?




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .


Câu 34:  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân



biệt ,  thỏa mãn .




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  

Câu 35:  Nghiệm của phương trình  là




   A.  .	   B.  	   C.  .	   D.  .

Câu 36:  Số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là:

   A.  2.	   B.  3.	   C.  .	   D.  0.



Câu 37:  Trong hệ trục tọa độ , tọa độ của điểm thỏa  là




[bookmark: s1]   A.  	   B.  	   C.  	   D.  




Câu 38:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm . Tọa độ điểm  thỏa mãn  là




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .




Câu 39:  Cho , . Tìm tọa độ  sao cho 




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .




Câu 40:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ  và . Giá trị của tích vô hướng  bằng




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .

Câu 41:  Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  



Câu 42:  Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số  để hàm số  xác định với mọi ?




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  





Câu 43:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác có . Tìm tọa độ điểm  là trực tâm tam giác .




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .

Câu 44:  Nghiệm của phương trình  là




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .


Câu 45:  Nếu hàm số có đồ thị như sau thì dấu các hệ số  của nó là
	[image: ]
	
   A.  

   B.  

   C.  

   D.  
[bookmark: _GoBack]








Câu 46:  Cho tam giác  có ; và . Tìm tọa độ trọng tâm  của tam giác .




   A.  .	   B.  .	   C.  	   D.  .




Câu 47:  Cho tam giác đều  cạnh bằng , chiều cao . Tích vô hướng  bằng




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .




Câu 48:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ  và . Giá trị của tích vô hướng  bằng




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .




Câu 49:  Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Với giá trị nào của  thì ?




   A.  	   B.  	   C.  	   D.  







Câu 50:  Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có ,  và . Tích vô hướng của hai vectơ  và  bằng 




   A.  .	   B.  .	   C.  .	   D.  .
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 

1;3;5;7;9 B



. Xác đ ? nh t ? p h ? p 

AB



?       A.  

 

1;2;3;5;7;9 AB



.       B.  

 

2 AB



.       C.  

 

1;3 AB



.       D.  

 

1;2;3 AB



.   Câu 6:   Cho các t ? p h ? p s ? : 





3; A



  ; 





2;1 B



. Tìm t ? p h ? p 

AB



      A.  





3;1 AB



.       B.  





3;. AB



      C.   





2;1. AB



      D.      

 

3;2 AB



  Câu 7:   N ? u hàm s ?  

yaxb



  có đ ?  th ?  như sau th ì d ? u các h ?  s ?  

, ab

  c ? a nó là  

     A.  

0;0 ab



.       B.  

0;0 ab



.       C.  

0;0 ab



.       D.   

0;0 ab



.    

Câu 8:   Phương tr ình 

2

0 xm



  có nghi ? m kép khi và ch ?  khi       A.  

2. m



      B.  

1. m



      C.    

0. m



      D.  

1. m



  Câu 9:   Trong   m ? t ph ? ng t ? a đ ?  

, Oxy

  cho hai đi ? m 

 

1;2 A

, 

 

1; Bm

và 

 

3;1 C



. V ? i giá tr ?  nào c ? a 

m

  thì  vectơ 

AC



  vuông góc v ? i vectơ 

OB



?        A.  

2 m



.       B.  

4 m



.       C.  

2 m



.       D.  

4 m



  Câu 10:   S ?  nghi ? m c ? a phương tr ình 

2

54
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xx

xx







  là       A.  0       B.  2       C.  3       D.    1   Câu 11:   Tìm t ? p h ? p t ? t c ?  giá tr ?  c ? a tham s ?  

m

  đ ?  hàm s ?  

21 yxm



  xác đ ? nh v ? i m ? i 

1;3 x







?       A.  

1. m



      B.  

1. m



      C.  

2. m



      D.   

2. m



 

